
UBND TỈNH LAI CHÂU 

SỞ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH 

VÀ XÃ HỘI 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:             /SLĐTBXH-QLLĐ-GDNN 
V/v thông báo danh sách, thời gian và địa điểm tổ 

chức phỏng vấn, tuyển chọn lao động đi làm việc 

thời vụ tại thành phố Mungyeong, tỉnh 

Gyeongsangbuk, Hàn Quốc đợt 1 năm 2025. 

Lai Châu, ngày        tháng  01 năm 2025 

 

Kính gửi:  

 

 

- UBND các huyện, thành phố;  

- Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh.  

Thực hiện Công văn số 02/SLĐTBXH-QLLĐ-GDNN ngày 02/01/2025 của 

Sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh Lai Châu về việc thông báo đăng ký 

tham gia phỏng vấn, tuyển chọn đi làm việc thời vụ tại Thành phố Mungyeong, 

tỉnh Gyeongsangbuk, Hàn Quốc đợt 1 năm 2025. Sở Lao động – Thương binh 

và Xã hội đề nghị UBND các huyện, thành phố; Trung tâm Dịch vụ việc làm 

thông báo, hướng dẫn người lao động trên địa bàn tham gia phỏng vấn như sau: 

1. Thời gian, địa điểm tổ chức phỏng vấn 

- Thời gian: 1,5 ngày, từ ngày 13/02 đến ngày 14/02/2025.  

- Địa điểm: Tại Cơ sở II của Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh.  

Địa chỉ: Số nhà 301, Đường Nguyễn Trãi, Phường Quyết Thắng, Thành 

phố Lai Châu, tỉnh Lai Châu.  

Ghi chú: Người lao động khi đến tham gia phỏng vấn cần mang theo Căn 

cước công dân; Bằng Tốt nghiệp trung học cơ sở; Hộ chiếu (nếu có); Bằng lái xe 

hạng C (nếu có); Quyết định của UBND xã, phường, thị trấn về hộ nghèo, hộ 

cận nghèo.  

2. Danh sách, thời gian phỏng vấn 

- Danh sách người lao động tham gia phỏng vấn: (Kèm theo). 

- Thời gian phỏng vấn: 

+ Từ 7h30 đến 11h30, ngày 13/02/2025: Phỏng vấn người lao động từ Số 

báo danh 01 đến số báo danh 80 (bao gồm, người lao động huyện Phong Thổ, 

Mường Tè). 

+ Từ 13h30 đến 17h30, ngày 13/02/2025: Phỏng vấn người lao động từ Số 

báo danh 81 đến số báo danh 160 (bao gồm, người lao động huyện Nậm Nhùn, 

Sìn Hồ). 

+ Từ 7h30 đến 11h30, ngày 14/02/2025: Phỏng vấn người lao động từ Số 

báo danh 161 đến số báo danh 249 (bao gồm, người lao động huyện Than 

Uyên, Tân Uyên, Tam Đường, Thành phố Lai Châu và người lao động thuộc đối 

tượng ưu tiên phỏng vấn). 

(Căn cứ tình hình thực tế sẽ điều chỉnh thời gian phỏng vấn cho phù hợp) 



3. Tổ chức thực hiện  

- Phòng Quản lý Lao động – Giáo dục nghề nghiệp: Chủ động liên hệ với 

Đoàn công tác của thành phố Mungyeong, tỉnh Gyeongsangbuk, Hàn Quốc nắm 

bắt thông tin, lịch trình để xây dựng kế hoạch đón tiếp, làm việc khi Đoàn đến 

tỉnh Lai Châu. Tổ chức quán triệt nội dung liên quan đến phỏng vấn, tuyển chọn 

lao động; Chủ trì, phối hợp với Đoàn công tác trong tổ chức phỏng vấn, tuyển 

chọn lao động đảm bảo khách quan, trung thực. 

- Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh: Chuẩn bị cơ sở vật chất và các điều kiện 

cần thiết để tổ chức phỏng vấn, tuyển chọn lao động. Bố trí cán bộ hướng dẫn, rà 

soát thông tin, kiểm tra các giấy tờ theo yêu cầu (Căn cước công dân; Bằng Tốt 

nghiệp trung học cơ sở; Hộ chiếu (nếu có); Bằng lái xe hạng C (nếu có); 

Quyết định của UBND xã, phường, thị trấn về hộ nghèo, hộ cận nghèo); cấp 

Số báo danh cho người lao động và thực hiện các công việc khác có liên quan 

đến phỏng vấn, tuyển chọn.  

- UBND các huyện, thành phố chỉ đạo Phòng Lao động - Thương binh và 

Xã hội phối hợp với UBND xã, phường, thị trấn trên địa bàn triển khai Thông 

báo này và Bản Thỏa thuận hợp tác tiếp nhận và phái cử lao động đi làm việc 

thời vụ tại Hàn Quốc giữa tỉnh Lai Châu và Chính quyền thành phố Mungyeong, 

tỉnh Gyeongsangbuk, Hàn Quốc (kèm theo) đến người lao động để biết, sắp xếp 

công việc đến tham gia phỏng vấn đúng thời gian và địa điểm nêu trên.  

Trên đây là Thông báo thời gian và địa điểm phỏng vấn, tuyển chọn lao 

động đi làm việc thời vụ tại thành phố Mungyeong, tỉnh Gyeongsangbuk, Hàn 

Quốc, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội gửi UBND các huyện, thành phố; 

Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh quan tâm chỉ đạo, thực hiện./. 

Nơi nhận: 
- Như trên;  

- UBND tỉnh (B/c); 

- Sở Ngoại vụ; 

- Phòng LĐTBXH các huyện, thành phố; 

- Báo Lai Châu;  

- Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh;  

- Lưu: VT, QLLĐ-GDNN; 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

      

Đèo Văn Thương 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 



UBND TỈNH LAI CHÂU 

SỞ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI    

CỘNG HÓA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

                 

DANH SÁCH NGƯỜI LAO ĐỘNG ĐĂNG KÝ THAM GIA PHỎNG VẤN ĐI LÀM VIỆC THỜI VỤ  

TẠI THÀNH PHỐ MUNGYEONG, TỈNH GYEONGSANBUK, HÀN QUỐC, ĐỢT I NĂM 2025 

Tổng số: 249 người, trong đó có 16 cặp vợ chồng, 217 cá nhân (nam 163 người, nữ 55 người) 

Số 

báo 

danh 

TT Họ và tên 

Ngày 

tháng 

năm sinh 

Giới 

tính 

Số CMND/ 

Số thẻ CCCD 

Số Hộ 

chiếu  

(nếu có) 

Đối 

tượng 
Điện thoại 

Số điện 

thoại của 

người thân 

(Bố, mẹ, vợ, 

chồng) 

Nơi đăng ký hộ khẩu thường 

trú (24 tháng trở lên) 
Trình 

độ 

văn 

hoá 

Tình 

trạng  

hôn 

nhân 

Đánh 

dấu 

X nếu 

là cặp 

vợ 

chồng 

Ghi chú Chi 

tiết số 

nhà, 

thôn, 

bản 

Xã/thị 

trấn 
Huyện 

A B C 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

  I. HUYỆN PHONG THỔ: 40 người, trong đó: 02 cặp vợ chồng, 36 cá nhân (04 Nữ và 32 Nam) 

1 1 Vàng A Chính 11/9/1989 Nam 012089002 554 E01354461 HN 0919540105 0356978621 

Cung 

Mù 

Phin 

Làn Nhì 

Thàng 

Phong 

Thổ 
9/12 

Đã kết 

hôn 
  

Buổi sáng ngày 

13 tháng 2' 

2 2 Vàng A Dính 07/10/1991 Nam 012091003 656 P03316433 HN 0915320622 0399990925 

Cung 

Mù 

Phin 

Lản Nhì 

Thàng 

Phong 

Thổ 
9/12 

Đã kết 

hôn 
  

Buổi sáng ngày 

13 tháng 2' 

3 3 Vàng Văn Sơn 11/08/1991 Nam 012091003847 E01358500 DTTS 0364294608   
Phai 

Cát 

Khổng 

Lào 

Phong 

Thổ  
9/12 

Đã kết 

hôn 
  

Buổi sáng ngày 

13 tháng 2' 

4 4 Thào A Tủa 20-01-1997 Nam 012097004353 Đã làm  DTTS 0813500078 0911994753 
Bản Pờ 

Xa 

Pa Vây 

Sử 

Phong 

Thổ 
12/12 

Đã kết 

hôn 
X 

Buổi sáng ngày 

13 tháng 2' 

5 5 Sùng Thị Mể 20/10/1997 Nữ 012197005423   DTTS 0911994753 0813500078 
Bản Pờ 

Xa 

Pa Vây 

Sử 

Phong 

Thổ 
9/12 

Đã kết 

hôn 

Buổi sáng ngày 

13 tháng 2' 

6 6 Thào A Dờ 01/04/1998 Nam 012098005485 Đã làm HN 0845326277 0813500078 
Bản Pờ 

Xa 

Pa Vây 

Sử 

Phong 

Thổ 
12/12 

Đã kết 

hôn 
  

Buổi sáng ngày 

13 tháng 2' 

7 7 Tẩn Láo Pớt 27-08-1997 Nam 012097006279 Đã làm  DTTS 0886634909 0833078991 
Séo Hồ 

Thầu 

Mồ Sì 

San 

Phong 

Thổ 
9/12 

Đã kết 

hôn 
  

Buổi sáng ngày 

13 tháng 2' 

8 8 Vàng A Cu 16/07/1999 Nam 012099005188 Chưa có DTTS 0817380985 0834635922 

Sin 

Suối 

Hồ 

Sin Suối 

Hồ 

Phong 

Thổ 
9/12 

Đã kết 

hôn 
  

Buổi sáng ngày 

13 tháng 2' 



9 9 Sùng A Vảng 12/01/1991 Nam 012091005887 Chưa có DTTS 0812047770 0373784537 

Sin 

Suối 

Hồ 

Sin Suối 

Hồ 

Phong 

Thổ 
9/12 

Đã kết 

hôn 
  

Buổi sáng ngày 

13 tháng 2' 

10 10 Vàng A Nhè 06/02/1998 Nam 012098002725 Chưa có DTTS 0334268011 0396437824 
Sân 

Bay 

Sin Suối 

Hồ 

Phong 

Thổ 
12/12 

Đã kết 

hôn 
  

Buổi sáng ngày 

13 tháng 2' 

11 11 Đồng Văn Quân 23-05-1991 Nam 012091005310   DTTS 0971322060 0366756908 
 Tây 

An 

Mường 

So 

Phong 

Thổ 
11/12 

Đã kết 

hôn 
  

Buổi sáng ngày 

13 tháng 2' 

12 12 
Lò Trường 

Vĩnh 
06/11/1992 Nam 012092004157   DTTS 0358658891 0333560934 

Huổi 

Én 

Mường 

So 

Phong 

Thổ 
12/12 

Đã kết 

hôn 
  

Buổi sáng ngày 

13 tháng 2' 

13 13 Phan Văn Khải 08/6/1991 Nam 012091003995   DTTS 0974098109 0987049630 
Phiêng 

Đanh 

Mường 

So 

Phong 

Thổ 
12/12 

Đã kết 

hôn 
  

Buổi sáng ngày 

13 tháng 2' 

14 14 
Lương Đình 

Quý 
12/6/1990 Nam 01209006128   DTTS 0342682171 0865812431 

Co 

Muông 
Nậm Xe 

Phong 

Thổ 
9/12 

Đã kết 

hôn 
  

Buổi sáng ngày 

13 tháng 2' 

15 15 Lù Văn Viền 02-01-1989 Nam 012089005879   DTTS 0985618034 0966967311 Nậm xe Nậm Xe 
Phong 

Thổ 
12/12 

Đã kết 

hôn 
  

Buổi sáng ngày 

13 tháng 2' 

16 16 Lù Văn Tài 17-02-1995 Nam 012095005060   DTTS 0352846537 0986353844 Nậm xe Nậm Xe 
Phong 

Thổ 
11/12 

Đã kết 

hôn 
  

Buổi sáng ngày 

13 tháng 2' 

17 17 Đèo Văn Giang 05/03/1993 Nam 012093005361   DTTS 0347009072   
Phai 

Cát 

Khổng 

Lào 

Phong 

Thổ  
9/12 

Đã kết 

hôn 
  

Buổi sáng ngày 

13 tháng 2' 

18 18 Pờ Thị Nhâm 05/01/1992 Nữ 012192003524   DTTS 0328646021   
Co 

Muông 

Khổng 

Lào 

Phong 

Thổ  
9/12 

Đã kết 

hôn 
  

Buổi sáng ngày 

13 tháng 2' 

19 19 
Chang Minh 

Thành 
18-07-1994 Nam 12094003928   HCN 0393092935   

Hùng 

Pèng 

Ma Li 

Pho 

Phong 

Thổ  
9/12 

Đã kết 

hôn 
  

Buổi sáng ngày 

13 tháng 2' 

20 20 Lý Kin Chào 08/11/1996 Nam 012096002780   HCN 0377811832 0332829080 Tả Phìn 
Ma Li 

Pho 

Phong 

Thổ 
9/12 

Đã kết 

hôn 
  

Buổi sáng ngày 

13 tháng 2' 

21 21 Lý Xa Đanh 30/04/1995 Nữ 012195007209   HCN 0398023134 0358741060 
Sòn 

Thầu 1 

Ma Li 

Pho 

Phong 

Thổ 
9/12 

Đã kết 

hôn 
  

Buổi sáng ngày 

13 tháng 2' 

22 22 Sùng A Sài 01/01/1991 Nam 012091005849   DTTS 0862427114   
Sàng 

Sang 
Mù Sang 

Phong 

Thổ 
9/12 

Đã kết 

hôn 
  

Buổi sáng ngày 

13 tháng 2' 

23 23 Giàng A Pao 19/09/1990 Nam 012090001651   DTTS 0355517206   

Can 

Chu 

Dan 

Mù Sang 
Phong 

Thổ  
9/12 

Đã kết 

hôn 
  

Buổi sáng ngày 

13 tháng 2' 

24 24 Hảng A Mạnh 07/04/1997 Nam 012097004086   DTTS 0971775197   
Khoa 

San 
Mù Sang 

Phong 

Thổ  
9/12 

Đã kết 

hôn 
  

Buổi sáng ngày 

13 tháng 2' 



25 25 
Lù Thị Xuân 

Lan 
21/08/1995 Nữ 12195005081   DTTS 0377981249 869229330 

Huổi 

Luông 

Hoang 

Thèn 

Phong 

Thổ 
9/12 

Đã kết 

hôn 
  

Buổi sáng ngày 

13 tháng 2' 

26 26 
Thần Xuân 

Hùng  
02-03-1999 Nam  12099003401   DTTS 0886385315 339801011 

Huổi 

Luông 

Hoang 

Thèn 

Phong 

Thổ 
9/12 

Đã kết 

hôn 
  

Buổi sáng ngày 

13 tháng 2' 

27 27 Tẩn A Gạo 07-07-1990 Nam  012090002595   

DTTS;Có 

GPLX 

hạng C  

0399946462 0362818760 
Séo 

Lẻn 

Hoang 

Thèn 

Phong 

Thổ 
9/12 

Đã kết 

hôn 
  

Buổi sáng ngày 

13 tháng 2' 

28 28 Vàng A Vênh 04/03/1990 Nam 012090003642   HN 0982774795 0369653755 

Cung 

Mù 

Phin 

Làn Nhì 

Thàng 

Phong 

Thổ 
9/12 

Đã kết 

hôn 
  

Buổi sáng ngày 

13 tháng 2' 

29 29 Tông Thị Lan 05/05/1994 Nữ 012194003088   HN 0356839041 0349512394 

Cung 

Mù 

Phin 

Làn Nhì 

Thàng 

Phong 

Thổ 
9/12 

Chưa 

kết 

hôn 

  
Buổi sáng ngày 

13 tháng 2' 

30 30 Thào A Thắng 06/08/1996 Nam 012096003 264   HN 0837040324 0846220673 
Tô Y 

Phin 

Làn Nhì 

Thàng 

Phong 

Thổ 
12/12 

Đã kết 

hôn 
  

Buổi sáng ngày 

13 tháng 2' 

31 31 Vàng A Vảng 06/05/1995 Nam 012095006208   HCN 0379147971 0369058404 

Cung 

Mù 

Phin 

Lản Nhì 

Thàng 

Phong 

Thổ 
9/12 

Đã kết 

hôn 
  

Buổi sáng ngày 

13 tháng 2' 

32 32 Thào A Sà 07/01/1993 Nam 012093005 730   HN 0385396801 0394154203 
Tô Y 

Phin 

Lản Nhì 

Thàng 

Phong 

Thổ 
9/12 

Đã kết 

hôn 
  

Buổi sáng ngày 

13 tháng 2' 

33 33 Tẩn Láo San 04-01-2000 Nam 012200003142   DTTS 0987289076   
Séo Hồ 

Thầu 

Mồ Sì 

San 

Phong 

Thổ 
9/12 

Chưa 
kết hôn 

  
Buổi sáng ngày 

13 tháng 2' 

34 34 Phùng Láo Sử 18/05/1998 Nam 012098004506   DTTS 0964940896 0337822535 
Séo Hồ 

Thầu 

Mồ Sì 

San 

Phong 

Thổ 
12/12 

Đã kết 

hôn 
  

Buổi sáng ngày 

13 tháng 2' 

35 35 Giàng Chinh Su 13/01/1999 Nam 012099004095   DTTS 0362309123 0356360375 
Hờ 

Mèo 

Tung Qua 

Lìn 

Phong 

Thồ 
12/12 

Đã kết 

hôn 
  

Buổi sáng ngày 

13 tháng 2' 

36 36 Giàng A To 13/07/1991 Nam 012091003106   DTTS 0387913023 0349512394 

Tung 

Qua 

Lìn 

Tung Qua 

Lìn 

Phong 

Thổ 
12/12 

Đã kết 

hôn 
  

Buổi sáng ngày 

13 tháng 2' 

37 37 Vừ A Vinh 28-03-1995 Nam 012095005776   DTTS 0362868377   
Pờ 

Ngài 

Huổi 

Luông 

Phong 

Thổ 
9/12 

Đã kết 

hôn 
  

Buổi sáng ngày 

13 tháng 2' 

38 38 Lù Văn Phù 27/05/1994 Nam 012094005691   DTTS 0819113750   
Thèn 

Thầu 
Bản Lang 

Phong 

Thổ 
9/12 

Đã kêt 

hôn 
  

Buổi sáng ngày 

13 tháng 2' 

39 39 Lý Thị Hiền 18/09/1997 Nữ 012197004732   DTTS 0387498649   
Thèn 

Thầu 
Bản Lang 

Phong 

Thổ 
9/12 

Đã kêt 

hôn 
X 

Buổi sáng ngày 

13 tháng 2' 

40 40 Tẩn Vẩn Hương 01/05/1999 Nam 012099003565   HN 0333655249   
Sàng 

Giang 
Bản Lang 

Phong 

Thổ 
9/12 

Đã kêt 

hôn 

Buổi sáng ngày 

13 tháng 2' 



  II. HUYỆN MƯỜNG TÈ: 40 người, trong đó: 06 cặp vợ chồng, 28 cá nhân (14 Nữ và 14 Nam) 

41 1 Lù Té Mư 01/05/1995 Nữ 012195000755 E01272812 DTTS 0355101855 
Bố 

0869647401 

Khu 

phố 7 

TT. 

Mường 

Tè 

Mường 

Tè 
12/12 

Đã ly 

hôn 
  

Buổi sáng ngày 

13 tháng 2' 

42 2 Tống Thị Mạnh 21/05/1995 Nữ 012195004567 P01449184 DTTS 0367645195 
Chị 

0986064541 

Bản 

Nậm 

Củm 

X. 

Mường 

Tè  

Mường 

Tè 
12/12 

Đã kết 

hôn 

X 

Buổi sáng ngày 

13 tháng 2' 

43 3 
Tống Văn 

Thiệu 
10/06/1992 Nam 012092005826 P01449181 DTTS 0377353657 

Em 

0977021332 

Bản 

Nậm 

Củm 

X. 

Mường 

Tè  

Mường 

Tè 
12/12 

Đã kết 

hôn 

Buổi sáng ngày 

13 tháng 2' 

44 4 Tống Văn Khu 14/05/1998 Nam 012098002630 P01449178 DTTS 0868714764 0976205587 Bản Bó 

X. 

Mường 

Tè  

Mường 

Tè 
09/12 

Đã kết 

hôn 
  

Buổi sáng ngày 

13 tháng 2' 

45 5 Hù Chà Thường 03-01-1995 Nam 012095004242 P03618402 DTTS 0984975218 
Mẹ 

0392232788 

Bản Sì 

Thâu 

Chải 

X. Can 

Hồ 

Mường 

Tè 
9/12 

Đã kết 

hôn 

X 

Buổi sáng ngày 

13 tháng 2' 

46 6 Chảo Mế Siểu 04-05-1996 Nữ 012196000717   DTTS 0346038174 
Mẹ 

0392232788 

Bản Sì 

Thâu 

Chải 

X. Can 

Hồ 

Mường 

Tè 
12/12 

Đã kết 

hôn 

Buổi sáng ngày 

13 tháng 2' 

47 7 Pờ Pó Nu 24/06/1997 Nữ 012197000320   DTTS 
 

0352851542 

Bố 

0383026939

0967881404 

 Bản 

Huổi 

Han 

  X. Bum 

Tở 

Mường 

Tè 

 

12/12 

Chưa 

kết 

hôn 

  
Buổi sáng ngày 

13 tháng 2' 

48 8 Chu Phu Mư 13/07/1999 Nữ 012199003100   HCN 0338467800 
Chồng 

0399517810 

Bản Lò 

Ma 

X. Ka 

Lăng 

Mường 

Tè 
12/12 

Đã kết 

hôn 
  

Buổi sáng ngày 

13 tháng 2' 

49 9 Mạ Pé Xạ 18/02/2000 Nữ 012300002395   HN 0819887816 

Em 

0377576665

0 

Bản 

Mé 

Gióng  

X. Ka 

Lăng 

Mường 

Tè 
9/12 

Đã kết 

hôn 
  

Buổi sáng ngày 

13 tháng 2' 

50 10 Lò Văn Phiếng 10/05/1993 Nam 012093004614   DTTS 0343205447 
Vợ 

0333569063 

Bản 

Thăm 

Pa 

X. Pa Ủ 
Mường 

Tè 
12/12 

Đã kết 

hôn 
  

Buổi sáng ngày 

13 tháng 2' 

51 11 
Phàn Diếu 

Phương 
08-10-1993 Nam 012093003316   DTTS 0388434368 

0907391252

3 

Bản 

Mô Chi 
X. Pa Ủ 

Mường 

Tè 
9/12 

Đã kết 

hôn 
  

Buổi sáng ngày 

13 tháng 2' 

52 12 Lùng Thị Loan 19/05/1992 Nữ 012192003281   DTTS 0326868116 
Chồng 

0368911222 

Khu 

phố 1 

TT. 

Mường 

Tè 

Mường 

Tè 
12/12 

Đã kết 

hôn 
  

Buổi sáng ngày 

13 tháng 2' 

53 13 Vàng Thi Bền 30/09/1987 Nữ 012187005381   DTTS 0963526366 
Chồng 

0979983398 

Khu 

phố 1 

TT. 

Mường 

Tè 

Mường 

Tè 
12/12 

Đã kết 

hôn 
  

Buổi sáng ngày 

13 tháng 2' 

54 14 Lò Minh Thuý 27-11-1998 Nữ 012198000315   DTTS 0869885123 
Bố 

0862668990 

khu 

phố 7 

TT. 

Mường 

Tè 

Mường 

Tè 
12/12 

Chưa 

kết 

hôn 

  
Buổi sáng ngày 

13 tháng 2' 



55 15 Lò Văn Kỷ 05-06-1992 Nam 012092003240   HCN 0362867852 
Vợ 

0833885988 

Khu 

phố 9 

TT. 

Mường 

Tè 

Mường 

Tè 
12/12 

Đã kết 

hôn 
  

Buổi sáng ngày 

13 tháng 2' 

56 16 Lý Lòng Tư 10-05-1995 Nam 012095000342   DTTS 0984027095 
Bố 

0914570267 

khu 

phố 7 

TT. 

Mường 

Tè 

Mường 

Tè 
12/12 

Đã kết 

hôn 
  

Buổi sáng ngày 

13 tháng 2' 

57 17 Chu Hừ De 08/02/2000 Nữ 012300002072   DTTS 0349249166 
Anh 

0868115986 

Khu 

phố 10 

TT. 

Mường 

Tè 

Mường 

Tè 
12/12 

Chưa 

kết 

hôn 

  
Buổi sáng ngày 

13 tháng 2' 

58 18 Lù Văn Kiếm 16/07/1998 Nam 012098000023   DTTS 0327627999 0367734071 

Bản 

Vàng 

San 

X. Vàng 

San 

Mường 

Tè 
12/12 

Đã kết 

hôn 
  

Buổi sáng ngày 

13 tháng 2' 

59 19 Đao Văn Thọ 26/09/1998 Nam 012098003015   DTTS 0325696604 0398326413 

Bản 

Vàng 

San 

X. Vàng 

San 

Mường 

Tè 
12/12 

Đã kết 

hôn 
  

Buổi sáng ngày 

13 tháng 2' 

60 20 Cà Văn Tỉnh 08/03/1996 Nam 012096000318   DTTS 0358648950 0398257571 

Bản 

Vàng 

San 

X. Vàng 

San 

Mường 

Tè 
12/12 

Đã kết 

hôn 
  

Buổi sáng ngày 

13 tháng 2' 

61 21 Giàng A Tủa 08/09/1992 Nam 012092000451   DTTS 0335282858 0335282858 

Bản 

Vàng 

San 

X. Vàng 

San 

Mường 

Tè 
9/12 

Đã kết 

hôn 
  

Buổi sáng ngày 

13 tháng 2' 

62 22 Vàng Văn Lực 07/02/1999 Nam 012099003976   DTTS 0853803869 0332943973 

Bản 

Vàng 

San 

X. Vàng 

San 

Mường 

Tè 
12/12 

Đã kết 

hôn 
  

Buổi sáng ngày 

13 tháng 2' 

63 23 Giàng A Lùng 27/11/1993 Nam 012093000460   DTTS 0369290780 0369290780 
Bản 

Pắc Pạ 

X. Vàng 

San 

Mường 

Tè 
12/12 

Đã kết 

hôn 
  

Buổi sáng ngày 

13 tháng 2' 

64 24 Lò Thị Chăn 20/01/2000 Nữ 012300006460   DTTS 0868013909 0365867818 

Bản 

Nậm 

Sẻ 

X . Vàng 

San 

Mường 

Tè 

 

12/12 

Đã kết 

hôn 
  

Buổi sáng ngày 

13 tháng 2' 

65 25 
Tống Thị 

Vương 
17/10/1996 Nữ 012196005742   DTTS 0365748475 

Bố 

0333160321 

Bản 

Giẳng 

X. 

Mường 

Tè 

Mường 

Tè 
12/12 

Chưa 

kết 

hôn 

  
Buổi sáng ngày 

13 tháng 2' 

66 26 Lò Văn Liến 16/03/1996 Nam 012096004323   HCN 0985978756 0366323611 
Nậm 

Củm 2 

X. 

Mường 

Tè  

Mường 

Tè 
12/12 

Đã kết 

hôn 

X 

Buổi sáng ngày 

13 tháng 2' 

67 27 Cà Thị Phú 02/03/1994 Nữ 012194003052   HCN 0366819766 0366323611 
Nậm 

Củm 2 

X. 

Mường 

Tè  

Mường 

Tè 
12/12 

Đã kết 

hôn 

Buổi sáng ngày 

13 tháng 2' 

68 28 Vàng Thị Đợi 25/02/1997 Nữ 012197003568   DTTS 0359840265 
Chồng 

0967335488 

Bản 

Pắc Ma 

X. 

Mường 

Tè  

Mường 

Tè 
12/12 

Đã kết 

hôn 
  

Buổi sáng ngày 

13 tháng 2' 

69 29 Tống Văn Lợi  18/03/1992 Nam 012092003532   DTTS 0858031992 0822005160 Bản Bó 

X. 

Mường 

Tè  

Mường 

Tè 
12/12 

Đã kết 

hôn 
  

Buổi sáng ngày 

13 tháng 2' 

70 30 Pờ Mó Hừ 30/6/1984 Nam 012084000925   DTTS 0911386326 
Bố 

0365710002 

Bản 

Nậm 

X. Can 

Hồ 

Mường 

Tè 
9/12 

Đã kết 

hôn 
  

Buổi sáng ngày 

13 tháng 2' 



Hạ 

71 31 Lỳ Mỳ Xà 20/07/1992 Nữ 012192001039   DTTS 0867718644 0345653835 

Bản 

Nậm 

Hạ 

X. Can 

Hồ 

Mường 

Tè 
12/12 

Đã kết 

hôn 
  

Buổi sáng ngày 

13 tháng 2' 

72 32 Pờ Hu Pư 02/09/1994 Nữ 012194003685   DTTS 0972729560 
Chồng 

0962096156 

Bản 

Nậm 

Hạ 

X. Can 

Hồ 

Mường 

Tè 
12/12 

Đã kết 

hôn 
  

Buổi sáng ngày 

13 tháng 2' 

73 33 Lý Ché Lòng 24/11/1981 Nam 012081000660   DTTS 0357664013 
Bố 

0397846094 

Bản 

Nậm 

Hạ 

X. Can 

Hồ 

Mường 

Tè 
9/12 

Đã kết 

hôn 

X 

Buổi sáng ngày 

13 tháng 2' 

74 34 Pờ Gạ Xừ 05-07-1987 Nữ 012187001014   DTTS 0347103532 
Mẹ 

0374957397 

Bản 

Nậm 

Hạ 

X. Can 

Hồ 

Mường 

Tè 
9/12 

Đã kết 

hôn 

Buổi sáng ngày 

13 tháng 2' 

75 35 Pờ Gạ Nu 11-07-1994 Nữ 012194000970   DTTS 0868792148 
Bố 

0398206813 

Bản 

Nậm 

Hạ 

X. Can 

Hồ 

Mường 

Tè 
12/12 

Đã kết 

hôn 

X 

Buổi sáng ngày 

13 tháng 2' 

76 36 
Đao Nam 

Phương 
20/11/1993 Nam 012093000831   DTTS 0988949289   

Bản 

Nậm 

Hạ 

X. Can 

Hồ 

Mường 

Tè 
12/12 

Đã kết 

hôn 

Buổi sáng ngày 

13 tháng 2' 

77 37 Phùng Xé Cà 19/01/2000 Nam 12200000241   HCN 0349992298 
Bố 

0977957658 

Bản 

Nậm 

Hạ 

X. Can 

Hồ 

Mường 

Tè 
12/12 

Đã kết 

hôn 

X 

Buổi sáng ngày 

13 tháng 2' 

78 38 Lỳ Pó Nu 15/06/1999 Nữ 012199000636   HCN 0862016774 
Chồng 

0349992298 

Bản 

Nậm 

Hạ 

X. Can 

Hồ 

Mường 

Tè 
9/12 

Đã kết 

hôn 

Buổi sáng ngày 

13 tháng 2' 

79 39 Lỳ Lòng Xó 19/08/1997 Nữ 012197003790   DTTS 0356183796 
Anh 

0393951469 

Bản 

Nậm 

Lọ 

X. Can 

Hồ 

Mường 

Tè 
12/12 

Đã kết 

hôn 
  

Buổi sáng ngày 

13 tháng 2' 

80 40 Lỳ Mé Hừ 25/03/1992 Nam 012092004091   DTTS 0393951469 
Vợ 

0964971914 

Bản 

Nậm 

Lọ 

X. Can 

Hồ 

Mường 

Tè 
12/12 

Đã kết 

hôn 
  

Buổi sáng ngày 

13 tháng 2' 

  III. HUYỆN NẬM NHÙN: 40 người, trong đó: 0 cặp vợ chồng, 40 cá nhân (02 Nữ và 38 Nam)  

81 1 Mùa A Phừ 23/12/1990 Nam 012090001675 E00358389 DTTS 0941737604 0947797032 
Huổi 

Pết 

Nậm 

Hàng 

Nậm 

Nhùn 
9/12 

Đã kết 

hôn 
  

Buổi chiều ngày 

13 tháng 2' 

82 2 Mùa A Hờ 05/06/1994 Nam 012094000349 P01449165 DTTS 0818989304 0832575244 
Huổi 

Pết 

Nậm 

Hàng 

Nậm 

Nhùn 
12/12 

Đã kết 

hôn 
  

Buổi chiều ngày 

13 tháng 2' 

83 3 Vàng A Dơ 29/01/2000 Nam 012200000434 E02905238 HN 0332703984 0353140029 
Huổi 

Van 

Nậm 

Hàng 

Nậm 

Nhùn 
9/12 

Đã kết 

hôn 
  

Buổi chiều ngày 

13 tháng 2' 

84 4 Khoàng Văn Kỳ 16/12/1988 Nam 012088000452 E02136196 DTTS 0333667497 0399629020 
Nậm 

Cầy 

Nậm 

Hàng 

Nậm 

Nhùn 
9/12 

Đã kết 

hôn 
  

Buổi chiều ngày 

13 tháng 2' 

85 5 Vừ A Tú 13/04/1989 Nam 012089000442 P01449138 DTTS 0817619761 0366232724 
Huổi 

Pết 

Nậm 

Hàng 

Nậm 

Nhùn 
9/12 

Đã kết 

hôn 
  

Buổi chiều ngày 

13 tháng 2' 



86 6 Vừ A Lồng 07/06/1992 Nam 012092000419 E01359738 HN 0987278802 0984763496 Nậm Pì Pú Đao 
Nậm 

Nhùn 
9/12 

Đã kết 

hôn 
  

Buổi chiều ngày 

13 tháng 2' 

87 7 Lò Văn Chương 17/10/1986 Nam 011086000987 E01106043 DTTS 0357939612 0346984893 
Hồng 

Ngài 
Pú Đao 

Nậm 

Nhùn 
9/12 

Đã kết 

hôn 
  

Buổi chiều ngày 

13 tháng 2' 

88 8 Lò Văn Quân 26/11/1993 Nam 012093000663 P03737841 DTTS 0359562246 
0399046402 

(chị gái vợ) 

TDP 

Nậm 

Hàng 

TT Nậm 

Nhùn 

Nậm 

Nhùn 
12/12 

Đã kết 

hôn 
  

Buổi chiều ngày 

13 tháng 2' 

89 9 Lò Văn An 25/11/1997 Nam 012097000498 P01449182 DTTS 0975043593 
0359830382 

(mẹ) 

TDP 

Noong 

Kiêng 

TT Nậm 

Nhùn 

Nậm 

Nhùn 
11/12 

Đã kết 

hôn 
  

Buổi chiều ngày 

13 tháng 2' 

90 10 Mào Thị Lệ 17/03/1995 Nữ 012195000285 E02100673 DTTS '0327497298 
0975059663 

( Mẹ) 

TDP 

Noong 

Kiêng 

TT Nậm 

Nhùn 

Nậm 

Nhùn 
12/12 

Đã kết 

hôn 
  

Buổi chiều ngày 

13 tháng 2' 

91 11 Hạ A Chua 21/11/1998 Nam 012098000230 E02905236 HCN 0363006813 0358517940 
Tổng 

Pịt 

Mường 

Mô 

Nậm 

Nhùn 
12/12 

Đã kết 

hôn 
  

Buổi chiều ngày 

13 tháng 2' 

92 12 Mùa A Lát 15/6/1998 Nam 012098000458 E02178309 DTTS 0982691704 0943304604 
Huổi 

Mắn 
Nậm Chà 

Nậm 

Nhùn 
9/12 

Đã kết 

hôn 
  

Buổi chiều ngày 

13 tháng 2' 

93 13 Mùa A Thắng 07/03/1993 Nam 012093000534 E02124166 HCN 0972391220 0363740225 
Pề 

Ngài 2 
Nậm Pì 

Nậm 

Nhùn 
9/12 

Đã kết 

hôn 
  

Buổi chiều ngày 

13 tháng 2' 

94 14 Chá A Chứ 24/10/1993 Nam 012093000415 E01188299 DTTS 0977660413 0353416563 
Pề 

Ngài 2 
Nậm Pì 

Nậm 

Nhùn 
9/12 

Đã kết 

hôn 
  

Buổi chiều ngày 

13 tháng 2' 

95 15 Vàng A Cung 08/10/1988 Nam 012088000438 
Đã đi làm 

HC 
DTTS 0338764708 0332287243 

Huổi 

Pết 

Nậm 

Hàng 

Nậm 

Nhùn 
9/12 

Đã kết 

hôn 
  

Buổi chiều ngày 

13 tháng 2' 

96 16 Mùa A Chanh 10/03/1995 Nam 012095000281 
Đã đi làm 

HC 
DTTS 0379384414 0374971944 

Huổi 

Đanh 

Nậm 

Hàng 

Nậm 

Nhùn 
9/12 

Đã kết 

hôn 
  

Buổi chiều ngày 

13 tháng 2' 

97 17 Mua A Hờ 08/07/1995 Nam 012095000292   HN 0984209707 0944516328 
Nậm 

Đắc 
Pú Đao 

Nậm 

Nhùn 
12/12 

Đã kết 

hôn 
  

Buổi chiều ngày 

13 tháng 2' 

98 18 Mua A Và 20/07/1989 Nam 012089000429   HCN 0393849058 0383378670  
Nậm 

Đắc 
Pú Đao 

Nậm 

Nhùn 
9/12 

Đã kết 

hôn 
  

Buổi chiều ngày 

13 tháng 2' 

99 19 Mua A Khánh 27/3/1999 Nam 012099000245   DTTS 0339332480 0828489181 
Nậm 

Đắc 
Pú Đao 

Nậm 

Nhùn 
12/12 

Đã kết 

hôn 
  

Buổi chiều ngày 

13 tháng 2' 

100 20 Mua A Sà 02/07/1989 Nam 012089000438   HCN 0965028592 0372684472 
Nậm 

Đắc 
Pú Đao 

Nậm 

Nhùn 
9/12 

Đã kết 

hôn 
  

Buổi chiều ngày 

13 tháng 2' 

101 21 Vừ A Lềnh 12/06/1997 Nam 012097000269   HN 0978762040 0347176307 Nậm Pì Pú Đao 
Nậm 

Nhùn 
12/12 

Đã kết 

hôn 
  

Buổi chiều ngày 

13 tháng 2' 



102 22 Vàng A Nhừ 29/10/1999 Nam 012099006634   HN 0393778916 0968821547 
Nậm 

Pồ 

Nậm 

Manh 

Nậm 

Nhùn 
12/12 

Đã kết 

hôn 
  

Buổi chiều ngày 

13 tháng 2' 

103 23 Sùng A So 15/01/2000 Nam 012200004360   HN 0357777512 0328674725 
Huổi 

Chát 

Nậm 

Manh 

Nậm 

Nhùn 
12/12 

Đã kết 

hôn 
  

Buổi chiều ngày 

13 tháng 2' 

104 24 Sùng A Thanh 21-08-1998 Nam 012098000219   HN 0354789471 0373784530 
Huổi 

Chát 

Nậm 

Manh 

Nậm 

Nhùn 
9/12 

Đã kết 

hôn 
  

Buổi chiều ngày 

13 tháng 2' 

105 25 Giàng A Tùng 02-05-1998 Nam 012098000226   HN 0392789154 0356659184 
Huổi 

Chát 

Nậm 

Manh 

Nậm 

Nhùn 
12/12 

Đã kết 

hôn 
  

Buổi chiều ngày 

13 tháng 2' 

106 26 Mùa A Đanh 27-10-1997 Nam 012097000228   HN 0399784098 0395364520 
Huổi 

Chát 

Nậm 

Manh 

Nậm 

Nhùn 
12/12 

Đã kết 

hôn 
  

Buổi chiều ngày 

13 tháng 2' 

107 27 Vàng Văn Vinh 26-06-1994 Nam 012094000607   HN 0348021461   
Nậm 

Manh 

Nậm 

Manh 

Nậm 

Nhùn 
9/12 

Đã kết 

hôn 
  

Buổi chiều ngày 

13 tháng 2' 

108 28 Vàng A Dế 04-02-1989 Nam 012089000375   HN 0977102824   
Huổi 

Héo 

Nậm 

Manh 

Nậm 

Nhùn 
9/12 

Đã kết 

hôn 
  

Buổi chiều ngày 

13 tháng 2' 

109 29 Lý A Tảnh 05-06-1999 Nam 012099000210   HN 0385190148 0372903671 
Huổi 

Chát 

Nậm 

Manh 

Nậm 

Nhùn 
9/12 

Đã kết 

hôn 
  

Buổi chiều ngày 

13 tháng 2' 

110 30 Hỏ Văn Hoàng 25/02/1993 Nam 012093000348   DTTS 0972638565 0865377017 
Mường 

Mô 

Mường 

Mô 

Nậm 

Nhùn 
12/12 

Đã kết 

hôn 
  

Buổi chiều ngày 

13 tháng 2' 

111 31 Lò Văn Thắng 07/05/1997 Nam 012097004810   HN 0981375973 0963608980 
Nậm 

Hài 

Mường 

Mô 

Nậm 

Nhùn 
12/12 

Chưa 

kết 

hôn 

  
Buổi chiều ngày 

13 tháng 2' 

112 32 Mào Văn Lịch 05/09/1992 Nam 012092000375   DTTS 0975174922 0378332592 
Nậm 

Hài 

Mường 

Mô 

Nậm 

Nhùn 
12/12 

Độc 

thân 
  

Buổi chiều ngày 

13 tháng 2' 

113 33 
Khoàng Văn 

Thứ 
31/11/1988 Nam 012088000418   DTTS 0987455318 0343736505 

Mường 

Mô 1 

Mường 

Mô 

Nậm 

Nhùn 
12/12 

Đã kết 

hôn 
  

Buổi chiều ngày 

13 tháng 2' 

114 34 Lò Văn Ngọc 06/06/1996 Nam 012096002214   DTTS 0354399896 0981583463 
Mường 

Mô 

Mường 

Mô 

Nậm 

Nhùn 
12/12 

Đã kết 

hôn 
  

Buổi chiều ngày 

13 tháng 2' 

115 35 Hỏ Văn Bảy 26/04/1993 Nam 012093000346   DTTS 0389267118 0988644349 
Mường 

Mô 

Mường 

Mô 

Nậm 

Nhùn 
12/12 

Đã kết 

hôn 
  

Buổi chiều ngày 

13 tháng 2' 

116 36 Lường Văn Son 10/3/1992 Nam 012092000422   DTTS 0356463092 0989503317 

Bản 

Lao 

Chen 

Lê Lợi 
Nậm 

Nhùn 
9/12 

Độc 

thân 
  

Buổi chiều ngày 

13 tháng 2' 

117 37 Lý Né Phin 03/01/1999 Nam 012099002138   DTTS 0387727501 0868349513 
Nậm 

Chà 
Nậm Chà 

Nậm 

Nhùn 
12/12 Không   

Buổi chiều ngày 

13 tháng 2' 



118 38 Giàng A Trú 20/01/2000 Nam 012200000301   HN 0353661780 0374123402 
Pề 

Ngài 2 
Nậm Pì 

Nậm 

Nhùn 
9/12 

Đã kết 

hôn 
  

Buổi chiều ngày 

13 tháng 2' 

119 39 Giàng A Chèo 20-10-1998 Nam 012098000343   HN 0363796722 0862653278 
Ma 

Sang 
Nậm Pì 

Nậm 

Nhùn 
9/12 

Đã kết 

hôn 
  

Buổi chiều ngày 

13 tháng 2' 

120 40 Lường Thị Ngới 20/07/1987 Nữ 012187004180   HCN 0335234448 
0987489608 

(con gái) 

TDP Pa 

Kéo 

TT Nậm 

Nhùn 

Nậm 

Nhùn 
9/12 

Độc 

thân 
  

Buổi chiều ngày 

13 tháng 2' 

  IV. HUYỆN SÌN HỒ: 40 người, trong đó: 01 cặp vợ chồng, 38 cá nhân (06 Nữ và 32 Nam) 

121 1 Phàn Thị Nhột 01/02/1995 Nữ 012195004874 E013221099 DTTS 0973339224 0966831603 
Nậm 

Cha 
 Nậm Cha Sìn Hồ 12/12 

Đã kết 

hôn 
  

Buổi chiều ngày 

13 tháng 2' 

122 2 Tẩn Vàn Kho 29/11/1996 Nam 012096004207 E01356589 DTTS 0373691696   
Bành 

Phán 
Tả Phìn Sìn Hồ 9/12 

Đã kết 

hôn 
  

Buổi chiều ngày 

13 tháng 2' 

123 3 Tẩn U Mẩy 15/3/1988 Nữ 012188006248 K0550807 DTTS 0366308432   
Tầm 

Choong 
Tả Phìn Sìn Hồ 9/12 

Đã kết 

hôn 
  

Buổi chiều ngày 

13 tháng 2' 

124 4 Tẩn Sun Cuổi 17/3/1998 Nam 012098006250 P01761417 DTTS 0356591378   
Tầm 

Choong 
Tả Phìn Sìn Hồ 12/12 

Đã kết 

hôn 
  

Buổi chiều ngày 

13 tháng 2' 

125 5 Tẩn An Dùng 27/3/1990 Nam 012090004188 E01322332 DTTS 0333322756 0362594057 
Bành 

Phán 
Tả Phìn Sìn Hồ 12/12 

Đã kết 

hôn 
  

Buổi chiều ngày 

13 tháng 2' 

126 6 Phồng Cao Lù 17-03-1993 Nam 012093002903 P01449193 DTTS 0337324086 0822751504 
Khu 

phố 4 
Thị trấn Sìn Hồ 9/12 

Đã kết 

hôn 
  

Buổi chiều ngày 

13 tháng 2' 

127 7 Tẩn A Song 20-09-1989 Nam 012089003986   

DTTS, có 

GPLX 

hạng C2 

0973392103 0842501589 
Khu 

phố 1 

TT Sìn 

Hồ 
Sìn Hồ 12/12 

Đã kết 

hôn 
  

Buổi chiều ngày 

13 tháng 2' 

128 8 Tẩn A Ngan 07/07/1989 Nam 012089004188   DTTS 0325663694 0354942312 
Khu 

phố 1 
Thị trấn Sìn Hồ 9/12 

Đã kết 

hôn 
  

Buổi chiều ngày 

13 tháng 2' 

129 9 Tẩn A Ngái 19/05/1993 Nam 012093003512   DTTS 0359969534 0388208644 
Khu 

phố 5 
Thị trấn Sìn Hồ 11/12 

Đã kết 

hôn 
  

Buổi chiều ngày 

13 tháng 2' 

130 10 Tẩn A Lồng 04-03-1986 Nam 012086004611   DTTS 0347123180 0347730441 
Khu 

phố 5 
Thị trấn Sìn Hồ 9/12 

Đã kết 

hôn 
  

Buổi chiều ngày 

13 tháng 2' 

131 11 Lèng Sín Cuổi 01-10-1982 Nam 012082002553   DTTS 0869564022 0358254514 
Khu 

phố 4 
Thị trấn Sìn Hồ 9/12 

Đã kết 

hôn 
X 

Buổi chiều ngày 

13 tháng 2' 

132 12 Sỉ Phổng Dín 19-05-1990 Nữ 012190005918   DTTS 0358254541 0869564022 
Khu 

phố 4 
Thị trấn Sìn Hồ 9/12 

Đã kết 

hôn 

Buổi chiều ngày 

13 tháng 2' 

133 13 Vàng A Sình 14/03/1996 Nam 012096005309   DTTS 0329173627 0394862551 
Nậm 

Sảo 
Pa Tần Sìn Hồ 9/12 

Đã kết 

hôn 
  

Buổi chiều ngày 

13 tháng 2' 



134 14 Giàng A Sìa 18/02/1997 Nam 012097004096   HN 0969982106   
Nậm 

sảo 
Pa Tần Sìn Hồ 12/12 

Chưa 

kết 

hôn 

  
Buổi chiều ngày 

13 tháng 2' 

135 15 Lý A Dia 09-01-1998 Nam 012098005964   HN 0399721560 0366004175 Pho 1 Pa Tần Sìn Hồ 12/12 
Đã kết 

hôn 
  

Buổi chiều ngày 

13 tháng 2' 

136 16 Vàng A Sử 15/10/1991 Nam 012091004553   HN 0384922321 033221472 Pho1 Pa Tần Sìn Hồ 9/12 
Đã kết 

hôn 
  

Buổi chiều ngày 

13 tháng 2' 

137 17 Lý A Lử 11/1/1995 Nam 012095005018   HN 0337593546 0344773794 Pho 1 Pa Tần Sìn Hồ 9/12 
Đã kết 

hôn 
  

Buổi chiều ngày 

13 tháng 2' 

138 18 Lầu A Đông 05-06-1998 Nam 012098002385     0889617532 0854806987 
Ha Vu 

Chứ 

Tủa Sín 

Chải 
Sìn Hồ 9/12 

Đã kết 

hôn 
  

Buổi chiều ngày 

13 tháng 2' 

139 19 Vàng A Nhải 17-09-1994 Nam 012094007304     0328012210 
Vợ 

0343735057  

Tù Cù 

Phìn 
Làng Mô Sìn Hồ 12/12 

Đã kết 

hôn 
  

Buổi chiều ngày 

13 tháng 2' 

140 20 Sùng A Ninh 08-07-1991 Nam 012091002841     0368598705 
Vợ 

0826791502 

Ngài 

San 
Làng Mô Sìn Hồ 09/12 

Đã kết 

hôn 
  

Buổi chiều ngày 

13 tháng 2' 

141 21 Sùng A Phứ 26-09-1998 Nam 012098002343     0985470131 
Vợ 

0362807243 

Ngài 

San 
Làng Mô Sìn Hồ 12/12 

Đã kết 

hôn 
  

Buổi chiều ngày 

13 tháng 2' 

142 22 Giàng A Pó 05/03/1997 Nam 012097004886     0366855583 0369152264 
San 

Sủa Hồ 

Tủa Sín 

Chải 
Sìn Hồ 12/12 

Đã kết 

hôn 
  

Buổi chiều ngày 

13 tháng 2' 

143 23 Giàng A Sếnh 08/08/1995 Nam 012095005125     0357761796 0869030642 
San 

Sủa Hồ 

Tủa Sín 

Chải 
Sìn Hồ 12/12 

Đã kết 

hôn 
  

Buổi chiều ngày 

13 tháng 2' 

144 24 Thào A Vàng 06-06-1996 Nam 012096003445     0329272813 0362358907 
San 

Sủa Hồ 

Tủa Sín 

Chải 
Sìn Hồ 9/12/ 

Đã kết 

hôn 
  

Buổi chiều ngày 

13 tháng 2' 

145 25 Phàng A Thầy 23-04-1996 Nam 012096004331     0366384365 0365739644 
San 

Sủa Hồ 

Tủa Sín 

Chải 
Sìn Hồ 9/12 

Đã kết 

hôn 
  

Buổi chiều ngày 

13 tháng 2' 

146 26 Tẩn A Khé 26/12/1990 Nữ 012190002687     0373814537 '0366879128 
Tả Sử 

Trồ 

Phăng Sô 

Lin 
Sìn Hồ 9/12 

Đã kết 

hôn 
  

Buổi chiều ngày 

13 tháng 2' 

147 27 Tẩn A Thiên 09/11/1987 Nam 012087005340     0366879128 0373814537 
Tả Sử 

Trồ 

Phăng Sô 

Lin 
Sìn Hồ 9/12 

Đã kết 

hôn 
  

Buổi chiều ngày 

13 tháng 2' 

148 28 Tẩn Siêu Phù 14/01/1989 Nam 12089001164     0379603007 0963241703 

Bản 

Hoàng 

Hồ 

Phăng Sô 

Lin 
Sìn Hồ 12/12 

Đã kết 

hôn 
  

Buổi chiều ngày 

13 tháng 2' 

149 29 Hạng A Hú 04/10/1997 Nam 012097007119     0886102450   

Pa 

Phang 

II 

Phìn Hồ Sìn Hồ 9/12 
Đã kết 

hôn 
  

Buổi chiều ngày 

13 tháng 2' 



150 30 Vừ A Vừ 05/7/1997 Nam 012097005607     0332356740   
Tà 

Ghênh 
Phìn Hồ Sìn Hồ 12/12 

Đã kết 

hôn 
  

Buổi chiều ngày 

13 tháng 2' 

151 31 Lầu A Chứ 20/9/1995 Nam 012095001221     0399998595   
Seo 

Lèng I 
Phìn Hồ Sìn Hồ 12/12 

Đã kết 

hôn 
  

Buổi chiều ngày 

13 tháng 2' 

152 32 Phàn Thị Pịt 18/01/2000 Nữ 012300003657     0348239226 0369053430 
Nậm 

Chăng 
 Nậm Cha Sìn Hồ 12/12 

Đã kết 

hôn 
  

Buổi chiều ngày 

13 tháng 2' 

153 33 Phàn Thị Dấu 20/02/1999 Nữ 012199001191     0355233967 0399918269 
Nậm 

Cha 
 Nậm Cha Sìn Hồ 9/12 

Đã kết 

hôn 
  

Buổi chiều ngày 

13 tháng 2' 

154 34 Vàng A Hạch 01/05/1997 Nam 012097006137     0399918269 0355233967 
Nậm 

Cha 
 Nậm Cha Sìn Hồ 12/12 

Đã kết 

hôn 
  

Buổi chiều ngày 

13 tháng 2' 

155 35 Tẩn A Tỏn 01/02/2000 Nam 012200005706     0987421310 0976653790 
Nậm 

Cha 
 Nậm Cha Sìn Hồ 12/12 

Đã kết 

hôn 
  

Buổi chiều ngày 

13 tháng 2' 

156 36 Lý A Đài 15/12/1997 Nam 012097005600     0971686497 0385155864 
Nậm 

Cha 
 Nậm Cha Sìn Hồ 12/12 

Đã kết 

hôn 
  

Buổi chiều ngày 

13 tháng 2' 

157 37 Lý A Nguyện 19/07/1988 Nam 012088003143     0394289648 0363444699 
Nậm 

Cha 
 Nậm Cha Sìn Hồ 12/12 

Đã kết 

hôn 
  

Buổi chiều ngày 

13 tháng 2' 

158 38 Vàng A Minh 04/5/1997 Nam 012097003273     0773028146   
Suối Sù 

Tổng 
Tả Phìn Sìn Hồ 12/12 

Đã kết 

hôn 
  

Buổi chiều ngày 

13 tháng 2' 

159 39 Sùng Thị Dợ 18/7/1996 Nữ 012196004134     0366969219   
Suối Sù 

Tổng 
Tả Phìn Sìn Hồ 9/12 

Đã kết 

hôn 
  

Buổi chiều ngày 

13 tháng 2' 

160 40 Tẩn A Xoang 19/4/1986 Nam 012086003481     0988111456   
Sìn 

Thàng 
Tả Phìn Sìn Hồ 9/12 

Đã kết 

hôn 
  

Buổi chiều ngày 

13 tháng 2' 

  V. HUYỆN THAN UYÊN: 25 người, trong đó: 01 cặp vợ chồng, 23 cá nhân (08 Nữ và 15 Nam) 

161 1 
Nùng Văn 

Luyến 
14-02-1984 Nam 012084000326 E00520028 DTTS 0972391948 0367014584 

Bản Co 

Phày 

Mường 

Cang 

Than 

Uyên 
11/12 

Đã kết 

hôn 
  

Buổi sáng ngày 

14 tháng 2' 

162 2 
Tòng Văn 

Phóng 
27-06-1988 Nam 012088000641 E01031503 DTTS 0977965200 

0334708913 

(Vợ) 
Nà Hày 

Mường 

Kim 

Than 

Uyên 
9/12 

Đã kết 

hôn 
  

Buổi sáng ngày 

14 tháng 2' 

163 3 Hờ A Hềnh 01/01/1993 Nam 012093005427 
Đã có hộ 

chiếu 
DTTS 0344532189   

Hua 

Chít 
Tà Hừa 

Than 

Uyên 
9/12 

Đã kết 

hôn 
  

Buổi sáng ngày 

14 tháng 2' 

164 4 Tòng Văn Mặc 14-08-1995 Nam 012095005579 
Đã có hộ 

chiếu 
DTTS 0373477924 

0386127290 

(vợ) 

Bản 

Khoang 

Mường 

Mít 

Than 

Uyên 
12/12 

Đã kết 

hôn 
  

Buổi sáng ngày 

14 tháng 2' 



165 5 Lò Thị Thởi 10/02/1993 Nữ 012193001454 
Đã có hộ 

chiếu 
DTTS 

 

0825431365 
0973509010 

Bản 

Gia 
Ta Gia 

Than 

Uyên 
9/12 

Đã kết 

hôn 
  

Buổi sáng ngày 

14 tháng 2' 

166 6 Lìm Văn Bình 15-07-1998 Nam 012098007192 E02106069 DTTS 0868476657 0962869746 

Bản 

Cang 

Mường 

Mường 

Cang 

Than 

Uyên 
12/12 

Chưa 

kết 

hôn   

Buổi sáng ngày 

14 tháng 2' 

167 7 Lò Văn Ban 02/10/1993 Nam 012093006275 E01359775 DTTS 0973723350 
0385884276 

Vợ 

Bản 

Gia 
Ta Gia 

Than 

Uyên 
9/12 

Đã kết 

hôn 
  

Buổi sáng ngày 

14 tháng 2' 

168 8 Lò Văn Pâng 09/08/1984 Nam 012084004810 E01359773 DTTS 0867767243 
0373813088 

Anh 

Bản 

Gia 
Ta Gia 

Than 

Uyên 
12/12 

Đã kết 

hôn 
  

Buổi sáng ngày 

14 tháng 2' 

169 9 Lò Thị Ánh 13/05/1988 Nữ 012188005019   DTTS 0338661083 0986750624 

Bản 

Cáp Na 

2 

Tà Hừa 
Than 

Uyên 
9/12 

Đã kết 

hôn 
  

Buổi sáng ngày 

14 tháng 2' 

170 10 Lò Văn Chính 05/07/1994 Nam 012094007289   DTTS 0395191042   

Bản 

Cáp Na 

2 

Tà Hừa 
Than 

Uyên 
12/12 

Đã kết 

hôn 
  

Buổi sáng ngày 

14 tháng 2' 

171 11 Lò Văn Thinh 20-10-1990 Nam 012090004776   DTTS 0868363771 0343764857 Khu 6 
TT. Than 

Uyên 

Than 

Uyên 
12/12 

Đã kết 

hôn 

X 

Buổi sáng ngày 

14 tháng 2' 

172 12 Vì Thị Nọi 01/01/1990 Nữ 012190004472   DTTS 0868363771 0343764857 Khu 6 
TT. Than 

Uyên 

Than 

Uyên 
12/12 

Đã kết 

hôn 

Buổi sáng ngày 

14 tháng 2' 

173 13 
Hoàng Thị 

Thiết 
20/12/1989 Nữ 012089005995   DTTS 0333558498   

Bản 

Thẩm 

Phé 

Mường 

Kim 

Than 

Uyên 
12/12 

Đã kết 

hôn 
  

Buổi sáng ngày 

14 tháng 2' 

174 14 Hà Thị Yêu 06/08/1995 Nữ 012195003173   DTTS 0964952995 
0355061329 

(Bố) 

Bản Nà 

Xa 

Phúc 

Than 

Than 

Uyên 
12/12 

Đã ly 

hôn 
  

Buổi sáng ngày 

14 tháng 2' 

175 15 
Lường Văn 

Toán 
20-05-1995 Nam 012095000481   DTTS 0975912218   

Bản 

Noong 

Thăng 

Phúc 

Than 

Than 

Uyên 
12/12 

Đã kết 

hôn 
  

Buổi sáng ngày 

14 tháng 2' 

176 16 
Nùng Minh 

Tiến 
11-09-1986 Nam 012086000341   DTTS 0914926566 0977435022 

Bản Co 

Phày 

Mường 

Cang 

Than 

Uyên 
9/12 

Đã kết 

hôn 
  

Buổi sáng ngày 

14 tháng 2' 

177 17 Vừ A Thạch 09/04/1997 Nam 012097003816   DTTS 0963331224 0334306931 
Noong 

Quang 
 Khoen 

On 

Than 

Uyên 
12/12 

Đã kết 

hôn 
  

Buổi sáng ngày 

14 tháng 2' 

178 18 Vừ A Chợ 05/06/1998 Nam 012098006553   DTTS 0966536331 0373586557 
Noong 

Quang 

Khoen 

On 

Than 

Uyên 
12/12 

Đã kết 

hôn 
  

Buổi sáng ngày 

14 tháng 2' 

179 19 Giàng A Lỳ 03/01/2000 Nam 012200004459   DTTS 0969326172 0989653021 
Hua 

Đán 

Khoen 

On 

Than 

Uyên 
12/12 

Chưa 

kết 

hôn 

  
Buổi sáng ngày 

14 tháng 2' 



180 20 Lò Thị Yên 13/06/1995 Nữ 012195007077   DTTS 0335030916 
0348268841 

(chồng) 

Bản 

Khá 
Tà Mung 

Than 

Uyên 
12/12 

Đã kết 

hôn 
  

Buổi sáng ngày 

14 tháng 2' 

181 21 
Quàng Thị 

Sương 
19/08/1997 Nữ 012197002780   DTTS 0974861497 

0869001478 

(chồng) 

Bản 

Khá 
Tà Mung 

Than 

Uyên 
12/12 

Đã kết 

hôn 
  

Buổi sáng ngày 

14 tháng 2' 

182 22 Thèn Văn Kiên 10/01/1988 Nam 012088002644   DTTS 0932253524 0931678150 
Bản 

Phường 
Hua Nà 

Than 

Uyên 
12/12 

Đã kết 

hôn 
  

Buổi sáng ngày 

14 tháng 2' 

183 23 Lò Thị Hiện 08/06/1999 Nữ 012099000390   DTTS 0702012430 0364616924 
Bản 

Nam 
Ta Gia 

Than 

Uyên 
12/12 

Đã kết 

hôn 
  

Buổi sáng ngày 

14 tháng 2' 

184 24 
Lươờng Thị 

Phúi 
01/01/1995 Nữ 012195004191   DTTS 0988727432 

0355007605 

Chồng 

Bản 

Gia 
Ta Gia 

Than 

Uyên 
9/12 

Đã kết 

hôn 
  

Buổi sáng ngày 

14 tháng 2' 

185 25 Lò Văn Vượng 14/11/1996 Nam 012096002975   DTTS 0965594512   
Bản 

Đông 

Mường 

Than 

Than 

Uyên 
12/12 

Đã kết 

hôn 
  

Buổi sáng ngày 

14 tháng 2' 

   VI. HUYỆN TÂN UYÊN: 25 người, trong đó: 01 cặp vợ chồng, 23 cá nhân (10 Nữ và 13 Nam)  

186 1 Lò Văn Hặc 18/02/1989 Nam 012089006934 E02380910 DTTS 0828645689   
Tát 

Xôm 

Trung 

Đồng 

Tân 

Uyên 
9/12 

Đã kết 

hôn 
  

Buổi sáng ngày 

14 tháng 2' 

187 2 Thào A Xem 02/01/1994 Nam 012094000735 E01094957 DTTS 0982063119   

Hua 

Cưởm 

2 

Trung 

Đồng 

Tân 

Uyên 
12/12 

Đã kết 

hôn 
  

Buổi sáng ngày 

14 tháng 2' 

188 3 Lò Thị Muôn 04/09/1986 Nữ 012186000644 E01109753 DTTS 0352429844   
Bút 

Trên 

Trung 

Đồng 

Tân 

Uyên 
9/12 

Đã kết 

hôn 
  

Buổi sáng ngày 

14 tháng 2' 

189 4 Lò Văn Khuynh 26/09/1988 Nam  012088000840 P01449154 DTTS 0338729500 0382504389 

Bản 

Phiêng 

Lúc 

Nậm Cần 
Tân 

Uyên 
12/12 

Đã kết 

hôn 
  

Buổi sáng ngày 

14 tháng 2' 

190 5 Lò Văn Tuân  25/04/1991 Nam  012091006147 P01449156 DTTS 0363782654  0337405825 

Bản 

Hua 

Puông  

Nậm Cần 
Tân 

Uyên 
12/12 

Đã kết 

hôn 
  

Buổi sáng ngày 

14 tháng 2' 

191 6 Lường Văn Co 04/04/1992 Nam 012092004558 P03289793 DTTS 0344875065 0983931530 
Bản Tà 

Mít 

Xã Tà 

Mít 

Tân 

Uyên 
9/12 

Đã kết 

hôn 
  

Buổi sáng ngày 

14 tháng 2' 

192 7 Lò Thị Nết  28/05/1987 Nữ 012187004110 E01111338 DTTS 0399911887   

Bản 

Tân 

Bắc 

Pắc Ta 
Tân 

Uyên 
12/12 

Đã kết 

hôn 
  

Buổi sáng ngày 

14 tháng 2' 

193 8 Lò Thị Quyết 21/02/1995 Nữ 012195003605 P01509283 DTTS 0857737652   
Tát 

Xôm 

Trung 

Đồng 

Tân 

Uyên 
9/12 

Đã kết 

hôn 
X 

Buổi sáng ngày 

14 tháng 2' 

194 9 Lò Văn Thành 15/11/1995 Nam 012095000943 E01266892 DTTS 0898746041   
Tát 

Xôm 

Trung 

Đồng 

Tân 

Uyên 
9/12 

Đã kết 

hôn 

Buổi sáng ngày 

14 tháng 2' 



195 10 Lò Văn Vinh 11/02/1986 Nam 012086005297 E01106753 DTTS 0868740540   
Tát 

Xôm 

Trung 

Đồng 

Tân 

Uyên 
12/12 

Đã kết 

hôn 
  

Buổi sáng ngày 

14 tháng 2' 

196 11 Lò Thị Liên 01/01/1986 Nữ 012186000238   DTTS 0357674247 0344889355 
Bản Hô 

Ta 

Phúc 

Khoa 

Tân 

Uyên 
9/12 

Đã kết 

hôn 
  

Buổi sáng ngày 

14 tháng 2' 

197 12 Lường Thị Quê 01/01/1989 Nữ 012189003801   DTTS 0375041239 0394738076 

Bản 

Mường 

Khoa 

Mường 

Khoa 

Tân 

Uyên 
9/12 

Đã kết 

hôn 
  

Buổi sáng ngày 

14 tháng 2' 

198 13 
Hoàng Văn 

Chuẩn 
08/04/1997 Nam 012097000783   DTTS 0988460680 0394327124 

Bản 

Phiêng 

Tâm 

Mường 

Khoa 

Tân 

Uyên 
12/12 

Đã kết 

hôn 
  

Buổi sáng ngày 

14 tháng 2' 

199 14 Chảo A Diết 07/02/1996 Nam 012096000782   DTTS 0945847970 0847889035 

Bản 

Nậm 

Cung 

Mường 

Khoa 

Tân 

Uyên 
9/12 

Đã kết 

hôn 
  

Buổi sáng ngày 

14 tháng 2' 

200 15 Lò Văn Đôi 20/01/1996 Nam 012096006071   DTTS 0332948319 0349749557 

Bản 

Nặm 

So 

Mường 

Khoa 

Tân 

Uyên 
9/12 

Đã kết 

hôn 
  

Buổi sáng ngày 

14 tháng 2' 

201 16 Hà Thị Chương 03/07/1991 Nữ 012191004513   DTTS 0392651477   

Bản 

Liên 

Hợp  

Pắc Ta 
Tân 

Uyên 
12/12 

Đã kết 

hôn 
  

Buổi sáng ngày 

14 tháng 2' 

202 17 
Nùng Thị 

Quỳnh 
04/12/1995 Nữ 012195001204   DTTS 0868498994   

Bản Nà 

Sẳng  
Pắc Ta 

Tân 

Uyên 
12/12 

Đã kết 

hôn 
  

Buổi sáng ngày 

14 tháng 2' 

203 18 
Lường Thị 

Hương 
06/05/1989 Nữ 012189000266   DTTS 0395377448   

Bản Nà 

Sẳng  
Pắc Ta 

Tân 

Uyên 
9/12 

Đã kết 

hôn 
  

Buổi sáng ngày 

14 tháng 2' 

204 19 Lò Văn Hương  08/10/1992 Nam 012092001486   DTTS 0395377448   
Bản Nà 

Sẳng  
Pắc Ta 

Tân 

Uyên 
9/12 

Đã kết 

hôn 
  

Buổi sáng ngày 

14 tháng 2' 

205 20 Lò Văn Vang 19/10/1988 Nam 012088002850   DTTS 0372114207   
Pá 

Xôm 

Trung 

Đồng 

Tân 

Uyên 
9/12 

Đã kết 

hôn 
  

Buổi sáng ngày 

14 tháng 2' 

206 21 Lò Văn Loan 12/04/1985 Nam 012085000500   DTTS 0357132720 0986057796 
Bút 

Dưới 

Trung 

Đồng 

Đã kết 

hôn 
9/12 

Đã kết 

hôn 
  

Buổi sáng ngày 

14 tháng 2' 

207 22 La Văn La 1994 Nam 012094003302   DTTS 0389990429 0346279511 
Bản Nà 

Nọi 

TT.Tân 

Uyên 

Tân 

Uyên 
12/12 

Đã kết 

hôn 
  

Buổi sáng ngày 

14 tháng 2' 

208 23 Hà Thị Nơi 1990 Nữ 012190000189   DTTS 0389902234   

Bản 

Hua 

Pầu 

TT.Tân 

Uyên 

Tân 

Uyên 
9/12 

Đã kết 

hôn 
  

Buổi sáng ngày 

14 tháng 2' 

209 24 Hoàng Thị Bình 1990 Nữ 01219000471   DTTS 0328058910   

Bản 

Hua 

Pầu 

TT.Tân 

Uyên 

Tân 

Uyên 
9/12 

Đã kết 

hôn 
  

Buổi sáng ngày 

14 tháng 2' 



210 25 Lò Thị Xuân 16/01/1991 Nữ 012191000526   DTTS 0357640245 0357640245 

Bản 

Hua 

Pầu 

TT.Tân 

Uyên 

Tân 

Uyên 
9/12 

Đã kết 

hôn 
  

Buổi sáng ngày 

14 tháng 2' 

   VII. HUYỆN TAM ĐƯỜNG: 24 người, trong đó: 04 cặp vợ chồng, 16 cá nhân (06 Nữ và 10 Nam) 

211 1 Lý Văn Giang 17/05/1994 Nam 012094000901 E01876702 DTTS 0387678235 0349304755 
Bản 

Giang 

Bản 

Giang 

Tam 

Đường 
10/12 

Đã kết 

hôn 
X 

Buổi sáng ngày 

14 tháng 2' 

212 2 Hà Thị Phương 07/04/1997 Nữ 012197000747 E01876703 DTTS 0379053971   
Bản 

Giang 

Bản 

Giang 

Tam 

Đường 
10/12 

Đã kết 

hôn 

Buổi sáng ngày 

14 tháng 2' 

213 3 
Vàng Văn 

Trung 
07/04/1993 Nam 012093000908 E00139043 DTTS 0368113020   

Bản 

Giang 

Bản 

Giang 

Tam 

Đường 
12/12 

Đã kết 

hôn 
X 

Buổi sáng ngày 

14 tháng 2' 

214 4 Lò Thị Lan 07/06/1998 Nữ 012198000736 P01948309 DTTS 0365675040   
Bản 

Giang 

Bản 

Giang 

Tam 

Đường 
9/12 

Đã kết 

hôn 

Buổi sáng ngày 

14 tháng 2' 

215 5 Lò Thị Ón 28/02/1990 Nữ 012190001294 E00402013 DTTS 0964246590   
Bản 

Giang 

Bản 

Giang 

Tam 

Đường 
12/12 

Đã kết 

hôn 
  

Buổi sáng ngày 

14 tháng 2' 

216 6 Vàng A Mai 02/01/1992 Nam 012092000656   DTTS 0964445513 0965224401 
Thèn 

Thầu 
Khun Há 

Tam 

Đường 
9/12 

Đã kết 

hôn 
  

Buổi sáng ngày 

14 tháng 2' 

217 7 Sùng A Giàng 06/02/1991 Nam 012091003293   DTTS 0349829763   

Ma Sao 

Phìn 

Cao 

Khun Há 
Tam 

Đường 
9/12 

Đã kết 

hôn 
  

Buổi sáng ngày 

14 tháng 2' 

218 8 Hàng A Vàng 22/12/1998 Nam 012098003235   DTTS 0981061466   

Ma Sao 

Phìn 

Cao 

Khun Há 
Tam 

Đường 
9/12 

Đã ly 

hôn 
  

Buổi sáng ngày 

14 tháng 2' 

219 9 Cứ Thị Sầu 03/11/1989 Nữ 012189002813   DTTS 0333155047   
Nậm 

Pha 
Khun Há 

Tam 

Đường 
9/12 

Đã ly 

hôn 
  

Buổi sáng ngày 

14 tháng 2' 

220 10 Cứ A Lừ 05/06/1997 Nam 012097003712   DTTS 0967625102   

Ma Sao 

Phìn 

Cao 

Khun Há 
Tam 

Đường 
9/12 

Đã kết 

hôn 
  

Buổi sáng ngày 

14 tháng 2' 

221 11 Lò Văn Seo 20/05/1990 Nam 012090001201   DTTS 0986068685 0866588617 Nà Bỏ 
Bản 

Giang 

Tam 

Đường 
12/12 

Đã kết 

hôn 
  

Buổi sáng ngày 

14 tháng 2' 

222 12 Vàng Văn Kính 15/02/1987 Nam 012087003789   DTTS 0337115729 0345917315 
Bản 

Giang 

Bản 

Giang 

Tam 

Đường 
12/12 

Đã kết 

hôn 
  

Buổi sáng ngày 

14 tháng 2' 

223 13 
Vàng Thị 

Phượng 
09/12/1996 Nữ 012196000768   DTTS 0334419288   Nà Bỏ 

Bản 

Giang 

Tam 

Đường 
12/12 

Đã kết 

hôn 
  

Buổi sáng ngày 

14 tháng 2' 

224 14 Lò Thị Hảo 07/10/1998 Nữ 012198002594   DTTS 0911033459 0915820785 Bản 46 Sơn Bình 
Tam 

Đường 
9/12 

Đã kết 

hôn 
  

Buổi sáng ngày 

14 tháng 2' 



225 15 Sần Văn Đình 10/11/1991 Nam 012091002443   DTTS 0342566003 0963427180 
Cốc 

Phung  
Bản Bo 

Tam 

Đường 
9/12 

Chưa 

kết 

hôn 

  
Buổi sáng ngày 

14 tháng 2' 

226 16 
Vàng Văn 

Thắng 
15/03/1995 Nam 012095000379   DTTS 0399590197 0347919434 

Bản 

Cốc 

phung 

Bản Bo 
Tam 

Đường 
9/12 

Đã kết 

hôn 
  

Buổi sáng ngày 

14 tháng 2' 

227 17 Lò Văn Lanh 16/10/1988 Nam 012088001016   DTTS 0853945839 0832160434 
Phiêng 

Giằng 
Nà Tăm 

Tam 

Đường 
9/12 

Đã kết 

hôn 
X 

Buổi sáng ngày 

14 tháng 2' 

228 18 Vàng Thị Xam 06/01/1996 Nữ 012196000775   DTTS 0832160434 0853945839 
Phiêng 

Giằng 
Nà Tăm 

Tam 

Đường 
9/12 

Đã kết 

hôn 

Buổi sáng ngày 

14 tháng 2' 

229 19 Lò Văn Ón 18/12/1988 Nam 012088003206   DTTS 0346421933 0367647510 
Bản Nà 

Hiềng 
Nà Tăm 

Tam 

Đường 
9/12 

Đã kết 

hôn 
  

Buổi sáng ngày 

14 tháng 2' 

230 20 Lò Văn Xam 20/01/1997 Nam 012097003337   DTTS 0978845997 0868649720 
Bản Nà 

Vàn 
Nà Tăm 

Tam 

Đường 
9/12 

Đã kết 

hôn 
X 

Buổi sáng ngày 

14 tháng 2' 

231 21 Lò Thị Chiêng 02/7/1999 Nữ 012199000731   DTTS 0868649720 0978845997 
Bản Nà 

Vàn 
Nà Tăm 

Tam 

Đường 
9/12 

Đã kết 

hôn 

Buổi sáng ngày 

14 tháng 2' 

232 22 Vàng Văn Xí 11/5/1994 Nam 012094003568   DTTS 0978702374 0386768169 
Bản Nà 

Ít 
Nà Tăm 

Tam 

Đường 
9/12 

Đã kết 

hôn 
  

Buổi sáng ngày 

14 tháng 2' 

233 23 Lò Thị Un 06/01/1998 Nữ 012198002847   DTTS 0376981431   
Nà 

Tăm 
Nà Tăm 

Tam 

Đường 
9/12 

Chưa 

kết 

hôn 

  
Buổi sáng ngày 

14 tháng 2' 

234 24 Lì Hừ Pư 03/3/1994 Nữ 012194007306   DTTS 0384479643 0854255839 
bản Nà 

Vàn 
Nà Tăm 

Tam 

Đường 
12/12 

Đã kết 

hôn 
  

Buổi sáng ngày 

14 tháng 2' 

   VIII. THÀNH PHỐ LAI CHÂU: 06 người (02 Nữ và 04 Nam) 

235 1  Lò Thiện Tâm 07-03-1985 Nam 012085000138 E00035416 DTTS 0972581512 0979066330 

 Tổ  

dân 

phố số 

9 

P Tân 

Phong 

Tp Lai 

Châu 
12/12 

Đã kết 

hôn 
  

Buổi sáng ngày 

14 tháng 2' 

236 2 Lò Văn Xam 06-02-1993 Nam 012093000658   DTTS 0355612496 0374709301 
Bản 

Màng 

P Quyết 

Thăng 

Tp Lai 

Châu 
12/12 

Đã kết 

hôn 
  

Buổi sáng ngày 

14 tháng 2' 

237 3 Lò Thị Xiếm  25/10/1997 Nữ 012197004968   DTTS 0375444022 0374709301 
Bản 

Màng 

P Quyết 

Thăng 

Tp Lai 

Châu 
12/12 

Đã kết 

hôn 
  

Buổi sáng ngày 

14 tháng 2' 

238 4  Hồ Thị Duyến  12-02-1986  Nữ 012186000894   DTTS 0967231937 
0377745674

1 

Bản 

Séo 

Làn 

Than 

P Quyết 

Thăng 

Tp Lai 

Châu 
12/12 

Đã kết 

hôn 
  

Buổi sáng ngày 

14 tháng 2' 



239 5 Hò Văn Khai 06-11-1988 Nam 012088000753   DTTS 0868639518 0388554214 Tổ 4 
P. Đoàn 

Kết 

Tp Lai 

Châu 
12/12 

Đã kết 

hôn 
  

Buổi sáng ngày 

14 tháng 2' 

240 6 Sùng Páo Chinh 15/05/1989  Nam 012089003442   DTTS 0979161941 0833096024 

Bản 

Suối 

Thầu 

Xã Sùng 

Phài 

Tp Lai 

Châu 
12/12 

Đã kết 

hôn 
  

Buổi sáng ngày 

14 tháng 2' 

  IX. DANH SÁCH NGƯỜI LAO ĐỘNG THUỘC ĐỐI TƯỢNG ƯU TIÊN THAM GIA PHỎNG VẤN 

241 1 Lò Văn Ứt 19/10/1991  Nam 012091005419 P01449153 DTTS 0814566886 0384760834 
Bản Nà 

Hiềng 
Nà Tăm 

Tam 

Đường 
12/12 

Đã kết 

hôn 
  

Buổi sáng ngày 

14 tháng 2' 

242 2 Pờ Xé Tư 27/06/1995  Nam 012095000747 E01359770 DTTS 0399265521 
Bố 

0376992048 

Nậm 

Hạ 
Can Hồ 

Mường 

Tè 
12/12 

Đã kết 

hôn 
X 

Buổi sáng ngày 

14 tháng 2' 

243 3 Lý Mế Kiêm 04/09/1997  Nữ 012197000691 E01359792 DTTS 0398552956 
Nậm 

Hạ 
Can Hồ 

Mường 

Tè 
12/12 

Đã kết 

hôn 

Buổi sáng ngày 

14 tháng 2' 

244 4 Lỳ Chí Hừ 30/03/1994  Nam 012094006695 E01359769 HN 0383471450 
Vợ 

0985795012 
Xi Nế Mù Cả 

Mường 

Tè 
12/12 

Đã kết 

hôn 
  

Buổi sáng ngày 

14 tháng 2' 

245 5 Vừ A Của 04/05/1991  Nam 012091000393 P01449137 HCN 0943295381 0856265380 
Huổi 

Pết 

Nậm 

Hàng 

Nậm 

Nhùn 
9/12 

Đã kết 

hôn 
  

Buổi sáng ngày 

14 tháng 2' 

246 6 Hù Thị Ẻn 13-06-1991  Nữ 012191000446 P01449144 DTTS 0962092669 0988872000  
TDP Pa 

Kéo 

TT Nậm 

Nhùn 

Nậm 

Nhùn 
12/12 

Đã kết 

hôn 
  

Buổi sáng ngày 

14 tháng 2' 

247 7 Hoàng Thị Giót 03-07-1989  Nữ 012189000686 P01482918 DTTS 0363277842   
Bản Nà 

Đình 

 Xã 

Mường 

Kim 

Than 

Uyên  
9/12' 

Đã kết 

hôn 
  

Buổi sáng ngày 

14 tháng 2' 

248 8 Pờ Thị Thảo 05/10/1995  Nữ 012195000134 P01506516 DTTS 0978403097   
Huổi 

Nả 

Khổng 

Lào 

Phong 

Thổ  
9/12 

Đã kết 

hôn 
  

Buổi sáng ngày 

14 tháng 2' 

249 9 Lường Thị Hợi 26-06-96  Nữ 012196002345 P01457786 DTTS 0865304972   
Bản 

Gia 

Xã Ta 

Gia 

Than 

Uyên  
9/12 

Đã Ly 

hôn 
  

Buổi sáng ngày 

14 tháng 2' 
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